
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Số: 78/QĐ-TA  Quận 7, ngày 04 tháng 6 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Ông Đ     c    n . 

2. Thư ký phiên họp:       n           un .  

Ngày 04 tháng 6 năm 2020, tại C  sở Xã  ội N; địa c ỉ: Ấp C, xã V,  u ện 

H,    n  p ố Hồ C í Min , Tòa án nhân dân Quận 7,    n  p ố Hồ C í Min  tiến 

  n  p iên  ọp xem xét, qu ết địn  áp dụn  biện p áp xử lý   n  c ín  đ a v o c  

sở cai n  iện b t buộc t eo Qu ết địn  mở p iên  ọp số 70/QĐ-TA ngày 26 tháng 

5 năm 2020, đối với: 

Họ v  tên:      ế N. 

 iới tín :  am  

     sin : 17/02/1993. 

CMND/CCCD số: 025656714 N    cấp: 28/12/2012.     i cấp: Công an 

   n  p ố Hồ C í Min   

 ân tộc: Kinh. 

Tôn giáo: Không. 

 rìn  độ văn  óa: 6/12. 

  u ên quán:    n  p ố H   ội. 

  i đăn   ý  ộ    u t   n  tr : C  xá H,     n  F, Quận D,    n  p ố 

Hồ C í Min . 

C   ở  iện na :   ôn  n i c  tr  ổn địn . 

   ề n  iệp: Không. 

 iền án, tiền sự: Không có. 

Con ông C v  b  T. 

Đ  n  sự có mặt tại p iên  ọp  

Có sự tham gia của:  

1. Đại diện     u n    ngh : Ông Cao Minh H - C ức vụ: C u ên viên 

P òn   ao độn      n  bin  v  Xã  ội Quận 7, TP. Hồ C í Min . (Có mặt) 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành ph      h   inh: B  

 r n   ị Hồn  G -  iểm sát viên. (Có mặt) 
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NHẬN THẤY: 

  o   o n  15  i  15 p  t ngày 27/3/2020, Côn  an p   n  K, Quận 7, 

   n  p ố Hồ C í Min  p át  iện ông N có biểu  iện sử dụn  trái p ép c ất ma 

túy nên m i ôn  về trụ sở côn  an p   n  để  iểm tra,  ết qu  xét n  iệm của 

 rạm   tế p   n  K, Quận 7 đối với ôn  l  d  n  tín  với ma t   đá nên Côn  

an p   n  K, Quận 7 lập biên b n vi p ạm   n  c ín  n    27/3/2020 đối với 

ông. Ông N   ai n ận ôn  đã sử dụn  ma t   t  năm 2010.  

 iên b n xét n  iệm c ất ma t   n    27/3/2020 của  rạm   tế p   n  K 

 ết luận ôn  N d  n  tín  với ma t   đá,   iếu tr  l i  ết qu  về việc xác địn  tìn  

trạn  n  iện ma t   n    31/3/2020 của C  sở xã  ội N  ết luận ông N n  iện ma 

t   đá c ất dạn   mp etamine(ATS). 

Quá trìn  tạm  iữ ông N, Côn  an p   n  K, Ủ  ban n ân dân p   n  K 

đã tuân t ủ các qu  địn  của p áp luật, b o đ m t ực  iện đ   đủ qu ền v  n  ĩa 

vụ đối với ôn  N. 

  ôn  báo số 465/TB-TP ngày 16/4/2020 của   òn     p áp Quận 7, 

   n  p ố Hồ C í Min  về  ết qu   iểm tra tín  p áp lý của  ồ s  đề n  ị áp 

dụn  biện p áp xử lý   n  c ín  đ a v o c  sở cai n  iện b t buộc đối với ôn  

N v   ết luận  ồ s  đ m b o tín  p áp lý  

Ngày 28/4/2020   òn   ao độn      n  bin  v   ã  ội Quận 7 có văn b n 

số 1510/ Đ   H đề n  ị  òa án n ân dân Quận 7 xem xét, áp dụn  biện p áp xử 

lý   n  c ín  đ a v o c  sở cai n  iện b t buộc đối với ôn  N. 

Tại phiên họp:  

-   òn   ao độn      n  bin  v   ã  ội Quận 7  iữ n u ên ý  iến n   

văn b n đề n  ị v  đồn  t  i đề n  ị  òa án áp dụn  biện p áp   n  c ín  đ a 

v o c  sở cai n  iện b t buộc đối với ông N, t  i  ạn t  18 tháng đến 21 t án , 

tại C  sở Cai n  iện ma t   Đ. 

- Ông N xác n ận ôn  sử dụn  ma túy t  năm 2010,  ết qu  xét n  iệm  ết 

luận ôn  d  n  tín  với ma t   đá c ất dạn   mp etamine(ATS) l  đ n ,  iện ôn  

  ôn  có n i c  tr  ổn địn   Ôn  đã đ ợc đ a v o C  sở xã  ội N v  đ ợc tiến 

  n  điều trị c t c n,  i i độc  Các c  quan có t  m qu ền đã t ực  iện đ   đủ 

n ữn  qu  địn  của p áp luật để b o đ m qu ền của ôn    o đó, ôn    ôn  có ý 

 iến  ì đối với đề n  ị của   òn   ao độn      n  bin  v   ã  ội Quận 7 v  xin 

 i m t  i  ian đi cai n  iện để sớm  òa n ập cộn  đồn . 

- Đại diện  iện  iểm sát n ân dân Quận 7 p át biểu ý  iến về việc tuân 

t eo p áp luật tron  việc xem xét qu ết địn  áp dụn  biện p áp xử lý   n  

chính: Quá trìn  t ụ lý,  i i qu ết  ồ s  v  tại p iên  ọp  òa án n ân dân Quận 

7,    m p án v       ý đã t ực  iện đ n  qu  địn  của p áp luật  Hồ s  đề 

n  ị áp dụn  biện p áp xử lý   n  c ín  đ a v o c  sở cai n  iện b t buộc đối 

với ông N đã tuân t ủ các qu  địn  của p áp luật, đ m b o t ực  iện đ   đủ 

qu ền v  n  ĩa vụ đối với ôn .  o đó, đề n  ị  òa án n ân dân Quận 7 c ấp 

n ận đề n  ị của   òn   ao độn      n  bin  v   ã  ội Quận 7 v  đề n  ị áp 

dụn  biện p áp xử lý   n  c ín  đ a v o c  sở cai n  iện b t buộc đối với ôn  

N t  i  ạn t  15 t án  đến 18 tháng. 
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XÉT THẤY: 

 ại  iên b n xét n  iệm c ất ma t   n    27/3/2020 của  rạm   tế p   n  

K, Quận 7  ết luận ôn  N d  n  tín  với ma t   đá v  Côn  an p   n  K, Quận 7 

đã tiến   n  lập biên b n vi p ạm   n  c ín  ngày 27/3/2020 đối với ôn . 

B n t  n  trìn  của ông N và tại p iên  ọp, ông xác n ận có sử dụn  ma 

túy t  năm 2010, n    27/3/2020 ôn  bị Côn  an p   n  K, Quận 7 lập biên b n 

vi p ạm   n  c ín  vì tr ớc đó ông đã có   n  vi sử dụn  ma t   đá đồn  t  i 

ôn  xin  i m t  i  ian đi cai n  iện ma t   để sớm đ ợc tái  òa n ập cộn  đồn . 

     27/3/2020 Ủ  ban n ân dân p   n  K, Quận 7 ra Qu ết địn  số 

125/QĐ-UBND đ a n   i n  iện ma t   v o C  sở xã  ội N để qu n lý c t c n, 

 i i độc, t  vấn tâm lý tron  t  i  ian l m t ủ tục áp dụn  biện p áp xử lý   n  

c ín  đ a v o c  sở cai n  iện b t buộc đối với ôn  N.  

Ông N đã đ ợc đọc  ồ s , các c  quan lập  ồ s  b o đ m t ực  iện đ   đủ 

qu ền v  n  ĩa vụ đối với ôn  t eo qu  địn  p áp luật  

Theo   iếu tr  l i  ết qu  về việc xác địn  tìn  trạn  n  iện ma t   n    

31/3/2020 v    ôn  báo số 922/TB-TTN2-TN ngày 31/3/2020 của C  sở Xã  ội N 

 ết luận ông N n  iện ma t   đá c ất dạn   mp etamine(ATS). 

Theo  ết qu  xác min  của Công an     n  F, Quận D,    n  p ố Hồ C í 

Minh xác địn  ông N   ôn  t ực tế c  tr  tại địa c ỉ: C  xá H,     n  F, Quận D, 

T  n  p ố Hồ C í Min , đ  n  sự c n   ia đìn  đã đi    i địa p   n  t  năm 

2012; t eo  ết qu  xác min  của Công an xã B,  u ện C,    n  p ố Hồ C í Min  

xác địn  ông N   ôn  t ực tế c  tr  tại địa c ỉ: Ấp A, xã B,  u ện C,    n  p ố 

Hồ C í Min       vậ , ôn  N   ôn  có n i c  tr  ổn địn    

 ét t ấ   ồ s  đề n  ị áp dụn  biện p áp   n  c ín  đ a v o c  sở cai 

n  iện b t buộc đối với ôn  N, về t  i  iệu lập  ồ s , đối t ợn  áp dụn , t  m 

qu ền lập  ồ s , trìn  tự t ủ tục lập  ồ s  đ ợc t ực  iện đ n  t eo qu  địn  tại 

Điều 103, Điều 104  uật  ử lý vi p ạm   n  c ín ; Điều 3, Điều 4, Điều 8, Điều 9, 

Điều 10, Điều 11, Điều 13    ị địn  số 221/2013/ Đ-C  n    30/12/2013 v  

   ị địn  số 136/2016/ Đ-C  n    09 tháng 9 năm 2016 của C ín  p ủ sửa đổi, 

bổ sun  một số điều của N  ị địn  số 221/2013/ Đ-CP ngày 30/12/2013 của 

C ín  p ủ qu  địn  c ế độ áp dụn  biện p áp xử lý   n  c ín  đ a v o c  sở cai n  iện 

b t buộc. 

Căn cứ các t i liệu có tron   ồ s  v  trìn  b   của ông N tại p iên  ọp có đủ 

c  sở để xác địn  ông đã n  iện ma tuý t  năm 2010,  iện tại ông không có n i c  

tr  ổn địn  nên t uộc tr  n   ợp bị áp dụn  biện p áp   n  c ín  đ a v o c  sở 

cai n  iện b t buộc qu  địn  tại Điều 95 v  K o n 1, Điều 96  uật  ử lý vi p ạm 

hành chính   o đó, đề n  ị của   òn   ao độn      n  bin  v   ã  ội Quận 7, 

   n  p ố Hồ C í Min  đ a ôn  N v o c  sở cai n  iện b t buộc tại C  sở Cai 

n  iện ma t   Đ l  có c  sở  

H n  vi sử dụn  ma t   của ông N   ôn  c ỉ  n    ởn  đến sức    e của 

b n t ân m  còn  n    ởn  đến đạo đức lối sốn  của cộn  đồn  dân c ,  â  mất 

trật tự trị an v  an to n xã  ội  Ma t   l  một tệ nạn xã  ội n u   iểm, l  n u ên 

n ân lâ  lan, p át triển căn bện  HI -AIDS v  l  n uồn  ốc p át sin  ra n iều loại 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=221/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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tội p ạm   ác    n t ân ôn  N đã t  n     n   ai n ận   n  vi sử dụn  ma t   v  

đã n ận t ức đ ợc tác  ại của ma t  , đồn  t  i mon  muốn đ ợc tạo điều  iện để 

cai n  iện, đoạn tu ệt với ma t  .  ì vậ , c n áp dụn  biện p áp xử lý   n  c ín  

đ a v o c  sở cai n  iện b t buộc đối với ông N một t  i  ian n ất địn  để c ữa 

bện , p ục  ồi sức    e, đồn  t  i tạo điều  iện để ông cai n  iện ma t  , tái  òa 

n ập cộn  đồn   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1  Áp dụn  biện p áp xử lý   n  c ín  đ a v o c  sở cai n  iện b t buộc 

đối với ông      ế N, sinh n   : 17/02/1993. 

2     i  ian c ấp   n  tại c  sở cai n  iện b t buộc (C  sở Cai n  iện ma 

túy Đ) là 15 (M  i lăm) tháng, tín  t  n    27/3/2020. 

 ron  t  i  ian cai n  iện, tr  n   ợp có t a  đổi c  sở cai n  iện b t 

buộc, c  quan có t  m qu ền có trác  n iệm t ôn  báo c o cá n ân, c  quan, tổ 

c ức có liên quan biết  

3. Ông N đ ợc qu ền   iếu nại, Phòng Lao độn      n  bin  v   ã  ội 

Quận 7 đ ợc qu ền  iến n  ị,  iện  iểm sát n ân dân Quận 7 đ ợc qu ền 

  án  n  ị tron  t  i  ạn 03 (ba) n    l m việc,  ể t  n    côn  bố qu ết địn  

này. 

4  Qu ết địn  n   có  iệu lực  ể t  n     ết t  i  ạn   iếu nại,  iến n  ị, 

  án  n  ị m    ôn  có   iếu nại,  iến n  ị,   án  n  ị  

5.   òn   ao độn      n  bin  v   ã  ội Quận 7, C  sở Xã  ội N, C  sở 

cai n  iện ma t   Đ, n   i bị áp dụn  v  c  quan tổ c ức có liên quan có trách 

n iệm t i   n  qu ết địn  n    
 

Nơi nhận:                                                                   
- Công an Quận 7;  

-   òn   Đ TB&XH Quận 7; 

- Viện  iểm sát n ân dân Quận 7; 

- Công an p   n  K, Q. 7; 

- Ủ  ban n ân dân p   n  K, Q. 7; 

- C  sở Xã  ội N; 

- C  sở Cai n  iện ma t   Đ; 

-     i bị áp dụn ;  

-   u: Hồ s , VT. (TK Dung). 

         

           THẨM PHÁN 

 

 

 

 
 

            Đ   hắc Dương 

 


